
Kết quả kiểm tra, đánh giá chuyển đổi môn học lựa chọn, cụm chuyên đề học tập đối với các học sinh. 

Và biên chế học sinh vào các lớp học  
(kèm theo Quyết định số 188/QĐ-THPTTVL ngày 19 tháng 8 năm 2026 của  

Hiệu trưởng trường THPT Trần Văn Lan) 

 

TT Họ tên HS 

Lớp 

học 

năm 

học 

2025-

2026 

Điểm KTĐG môn học lựa chọn 
Điểm KTĐG chuyên đề học tập lựa 

chọn 

Đánh 

giá 

 

Biên 

chế 

vào 

lớp 

Hoá 

học 

10 

Địa 

lí 

10 

GD 

KT 

&PL 

10 

Sinh 

10 

CNNN 

(CNTT) 

10 

Tin 

học 

10 

Tin 

học 

11 

Hoá 

học 

10 

Địa 

lí 

10 

GD 

KT 

&PL 

10 

Ngữ 

văn 

10 

Vật 

lý 

10 

Toán 

11 

1 
Đoàn Anh 

Quân 
10A2  5.5 6.5        7.0 

  
Đạt 11A8 

2 
Lê Lâm 

Thành An 
10A3  6.0 7.75        5.75 

  
Đạt 11A8 

3 
Phạm Bảo 

Anh 
10A3  7.0 8.75  5.5    7.0 8.5 7.5 

  
Đạt 11A7 

4 Đỗ Minh Hiếu 10A3  5.25 6.75  5.0    8.25 7.5 7.0   Đạt 11A7 

5 
Phạm Tuấn 

Kiệt 
10A3  5.75 7.0        5.0 

  
Đạt 11A8 

6 
Trần Thùy 

Linh 
10A3  7.0 8.75  6.0    7.25 8.75 6.25 

  
Đạt 11A7 

7 Vũ Bảo Minh 10A3  5.25 5.0  6.25    5.75 8.0 6.25   Đạt 11A6 

8 
Lê Trần Bảo 

Nam 
10A3  6.75 5.5        8.0   Đạt 11A7 

9 
Phạm Đan 

Thanh 
10A3  7.25 8.75        7.0   Đạt 11A8 

10 
Trần Nguyễn 

Hoài Thương 
10A3  5.25 8.25  5.75    7.0 7.0 7.0   Đạt 11A6 



2 
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năm 

học 

2025-
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Điểm KTĐG môn học lựa chọn 
Điểm KTĐG chuyên đề học tập lựa 

chọn 
Đánh 

giá 

 

Biên 

chế 

vào 

lớp 

Hoá 

học 

10 

Địa 

lí 

10 

GD 

KT 

&PL 

10 

Sinh 

10 

CNNN 

(CNTT) 

10 

Tin 

học 

10 

Tin 

học 

11 

Hoá 

học 

10 

Địa 

lí 

10 

GD 

KT 

&PL 

10 

Ngữ 

văn 

10 

Vật 

lý 

10 

Toán 

11 

11 
Chu Nguyên 

Long 
10A4  5.26 6.1        5.0  

 
Đạt 11A5 

12 
Đặng Đức 

Tùng 
10A4  6.0 7.75        5.0  

 
Đạt 11A8 

13 
Trần Mạnh 

Cường 
10A4  6.0 5.1        6.5  

 
Đạt 11A8 

14 
Nguyễn Đức 

Trung 

THPT 

Sông 

Công 

 6.25    5.5     6.0 9.0 

 

Đạt 11A8 

15 
Nguyễn Tuấn 

Anh 

THPT 

Đông 

Mỹ 

  6.5        7.25  

 

Đạt 11A5 

16 Trịnh Hùng 10A5 9.5   6.75    8.6      Đạt 11A2 

17 
Trịnh Văn 

Hiếu 
10A5 9.0   6.0    9.75      Đạt 11A2 

18 
Chu Quang 

Minh 
10A5 9.5   7.25    9.0      Đạt 

11A4 

19 
Ngô Hải 

Phong 
10A5 9.5   6.5    10      Đạt 11A3 

20 Đinh Yến Nhi 

11A4 

(2024-

2025) 

      8.5      5.75 Đạt 12A8 

(Danh sách gồm 20 học sinh) 


